
 
 

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU 

TỔ TIẾNG ANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2026-2027 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/ 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ % 

điểm 
TNKQ nhiều LC Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Listening 

Section 1  3 2         3 2 0 

25% 

Section 2 3 2         3 2 0 

2 
Languag

e 

Reading 1  1 4         1 4 0 

25% 

Reading 2  2 3         2 3 0 

  Reading  

Reading 3 

(comprehe

nsion) 

3 3 4       3 3 4 25% 

4 Writing 

Sentence 

transformat

ion/ 

Sentence 

combinatio

n  

        2 4 0 2 4 25% 



 
 

            An 

essay 
          1 0 0 0 

Tổng số câu 12 14 4 0 2 

  4 + 1 

viết 

bài 

văn  

12 16 8 100% 

 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TIẾNG ANH 12  NĂM HỌC: 2026-2027 

THỜI GIAN: 60 PHÚT 

TT Kĩ năng 
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 

(Units: 1, 2, 3) 

Mức độ kiến thức, kĩ 

năng cần 

kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức  

Tổng số CH 
Biết Hiểu 

Vận dụng 

 

TN TL TN TL 

 

TN 

 

TL TN TL 

I Listening           

  1. Nghe một đoạn hội thoại/ 

độc thoại khoảng 3 phút  

(khoảng 170 – 200 từ) liên 

quan đến các chủ đề đã học. 

(True/ False) 

Nhận biết: 

 Nghe lấy thông tin chi tiết 

trong bài về  

- Life stories we admire 

- A multicultural world 

- Green living 

và chọn phương án đúng 

(True)/ sai (False). 

 

 

3 

      

 

3 

 

Thông hiểu: 

- Hiểu nội dung chính của 

đoạn hội thoại để chọn câu 

trả lời đúng (True)/ sai 

(False). 

   

2 

    

2 

 



 
 

  2. Nghe một đoạn hội thoại/ 

độc thoại trong khoảng 3 phút  

(khoảng 170 – 200 từ) để trả 

lời các dạng câu hỏi có liên 

quan đến các chủ đề đã học. 

(Multiple choice A, B or C) 

 

Nhận biết: 

Nghe lấy thông tin chi tiết 

trong bài về 

- Life stories we admire 

- A multicultural world 

- Green living 

và chọn phương án A, B, 

C để điền vào chỗ trống 

trong câu. 

 

 

3 

      

 

3 

 

Thông hiểu: 

- Hiểu nội dung chính của 

đoạn hội thoại để chọn 

phương án A, B, C để điền 

vào chỗ trống trong câu. 

   

2 

    

2 

 

II Language 
Advertisement/Announce

ment/ leaflet/ Reading 
         

  Reading 1 

Các từ vựng đã học theo chủ 

điểm: 

- Life stories we admire 

- A multicultural world 

- Green living 

 

Nhận biết: 

Sử dụng: 

- Preposition  
1      1  

Thông hiểu: 

Sử dụng: 

- Word form  

- Collocation 

- Phrasal verbs  

- Word meaning 

  4    4  

  Reading 2 Nhận biết: 

Sử dụng: 

- Articles 

- Relative Pronouns 

 

2      2  

  Thông hiểu: 

Sử dụng: 

- Past simple and Past 

  

2 

 

 

   3  



 
 

continuous 

- Word meaning 

 

1 

III Reading Reading          

  Reading comprehension 

Hiểu được nội dung chính và 

nội dung chi tiết đoạn văn 

bản có độ dài khoảng 200 từ, 

xoay quanh các chủ đề đã học  

Nhận biết: 

- Not true/ not mentioned 

- Specific information  

- Reference 

3      3  

Thông hiểu: 

- Synonym 

-  Antonym 

- Paraphrasing question 

  3    3  

Vận dụng: 

- Paragraph-based 

information question 

(Paragraph location) 

- Main idea  

- Inference 

- Sentence insertion 

question  

    4  4  

IV Writing           

  

1. Sentence transformation 

Viết lại câu dùng từ gợi ý 

hoặc từ cho trước 

 

Thông hiểu: 

Viết lại câu sử dụng:  

- Relative clauses referring 

to a whole sentence 

   2    2 

  Vận dụng: 

- Past simple and Past 

continuous 

- Using phrasal verbs 

     2 

 

 

2 

 4 

  2. Thematic writing 

- Write a biography or an 

opinion essay. 

(Units: 1, 2) 

 

Vận dụng: 

- Write a biography or an 

opinion essay.  

 

      

( 1 bài 

viết) 

  

(1 

bài 

viết) 



 
 

Tổng  12 0 14 2 4 

4 

+ 

 ( 1 

bài 

viết) 

30 

 ( 6+ 1 

bài 

viết) 

 

 

 


